
STT Mã ngành Tên Ngành Họ Tên Phái Ngày sinh KV ĐT Điểm

001 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành NGUYỄN MỸ ANH Nữ 10/04/2004 3 17.40

002 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành PHAN HOÀNG GIA BẢO Nam 29/11/2004 1 19.33

003 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TRẦN TUYẾT ĐOAN Nữ 09/08/2004 2 18.38

004 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành MAI THỊ BÍCH HẠNH Nữ 20/04/2004 2 16.30

005 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành HUỲNH THỊ MỸ HOA Nữ 28/05/2004 2 15.08

006 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành NGUYỄN THÁI HOÀNG Nam 09/03/2004 1 17.25

007 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TRẦN THANH LINH LINH Nữ 20/01/2004 2 16.53

008 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành VŨ THỊ NGỌC MAI Nữ 03/12/2004 2 17.98

009 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành NGUYỄN NHỰT MINH Nam 04/02/2004 2 15.85

010 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TRẦN NGUYỄN QUANG MINH Nam 06/07/2004 1 15.20

011 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành NGUYỄN HÀ THANH NGỌC Nữ 03/07/2004 1 22.08

012 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành CHU NGUYỄN HIỀN NHI Nữ 11/09/2004 1 15.75

013 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành LÊ NGUYỄN MINH PHƯƠNG Nữ 29/10/2004 1 19.23

014 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành LÊ TRẦN ĐAN THANH Nữ 01/03/2004 1 15.43

015 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành NGUYỄN THỊ LAN THANH Nữ 26/12/2004 1 19.13

016 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành VÕ TRẦN KIM THANH Nữ 02/01/2004 2 19.13

017 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành NGÔ THỊ NGỌC THẢO Nữ 06/12/2004 1 15.88

018 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành LÊ PHẠM DUY THỊNH Nam 14/06/2004 1 01 16.75

019 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành HỒ NGUYỄN MINH THƯ Nữ 09/10/2004 1 17.83

020 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành HOÀNG THỊ MINH THƯ Nữ 18/07/2004 1 16.38

021 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành HUỲNH THỊ MINH THƯ Nữ 28/09/2004 2 04 17.55

022 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành PHÙNG HOÀNG PHƯƠNG THƯ Nữ 20/09/2004 1 01 17.20

023 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN Nữ 21/12/2004 2 15.93

024 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành NGUYỄN DUY TUẤN Nam 16/03/2004 1 18.08

025 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành LÊ BÍCH VÂN Nữ 19/03/2004 1 17.65

026 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ĐẶNG THẢO VY Nữ 15/09/2004 1 17.03

Tổng danh sách : 26 thí sinh
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